
ỦY BAN NHÂN DÂN                            
TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND 
  

      Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị đào tạo của Trường Trung cấp nghề 

Thương mại Du lịch Thanh Hóa thuộc nội dung Tiểu dự án 1 - Dự án 4 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt ngành, nghề trọng 
điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và 
định hướng đến năm 2025; 

 Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội: Số  15/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2020 ban hành Danh mục thiết bị 
đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 41 ngành, nghề; số 
16/2021/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/2021 ban hành Danh mục thiết bị đào tạo 
tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 98 ngành, nghề; 

 Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh 
Thanh Hóa Phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; 

 Theo đề nghị của Giám đốc  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 
trình số 241/TTr-SLĐTBXH ngày 21/11/2023; của Sở Tài chính tại Công văn số 
7612/STC-QLNSHX ngày 12/12/2023; của Trường Trung cấp nghề Thương mại 
Du lịch Thanh Hóa tại Tờ trình số 302/TCNTMDL-TCHC ngày 07/11/2023.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh mục thiết bị đào tạo mua sắm năm 2023 của 
Trường Trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hóa thuộc nội dung Tiểu dự 
án 1 - Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, 
gồm các nội dung sau: 
 1. Danh mục, yêu cầu kỹ thuật cơ bản (có Phụ lục kèm theo). 

 2. Nguồn kinh phí: Nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ tại định số 
1185/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa.   
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 3. Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

 4. Chủ đầu tư: Trường Trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hóa.  

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Trường Trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hóa (chủ đầu tư) 
căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này lập dự toán chi tiết gửi Sở 
Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện mua sắm 
thiết bị đào tạo đảm bảo đúng trình tự thủ tục mua sắm theo quy định hiện hành 
của pháp luật.  

 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, 
ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư lập dự toán mua sắm 
thiết bị đào tạo năm 2023, đảm bảo thiết thực, hiệu quả đúng các quy định của 
Nhà nước và trình duyệt theo quy định. 

 3. Sở Tài chính căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và dự toán do 
Trường Trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hóa lập, thực hiện thẩm 
định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.  

 4. Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chủ động giải quyết các công việc 
có liên quan đến ngành, đơn vị; đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, giám sát 
hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện theo đúng quy định. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề 
Thương mại Du lịch Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Lưu: VT, VXGDNN120 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Đầu Thanh Tùng 



Phụ lục: DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO THUỘC NỘI DUNG TIỂU DỰ ÁN 
1- DỰ ÁN 4 CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2023 
CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THƯƠNG MẠI DU LỊCH THANH HÓA 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2023 
của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

TT Tên thiết bị/Thông số 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

 
Ghi chú 

I Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn 
  

 

A Thiết bị chung 
  

 

1 
Máy tính xách tay 
Xuất xứ: Mỹ 

Bộ 2 
 

 

Đặc tính kỹ thuật: CPU:Apple M1; RAM:8 
GB:Ổ cứng: 256 GB SSD; Màn 
hình:13.3"Retina (2560 x 1600);Card màn 
hình:Card tích hợp7 nhân GPU; Hệ điều 
hành:Mac OS 

  

 

2 
Máy chiếu và màn chiếu 
Xuất xứ: Mỹ 

Bộ 2 
 

 

Đặc tính kỹ thuật: Máy chiếu có Độ tương 
phản: 3.000.000:1; Độ phân giải: Full HD 
(1920 x 1080): Tuổi th� bóng đèn: Lên tới 
30.000 giờ: Loại màn chiếu : Màn chiếu 3 
chân:Kích thước màn chiếu : 96 inch 
(2,34x2,34m). 

  

 

3 
Điều hòa không khí phòng h�c 
Xuất xứ: Thái Lan 

Bộ 8 
 

 
Đặc tính kỹ thuật: Điều hòa 9000BTU, loại 1 
chiều, treo tường   

 

4 
Bộ máy tính để bàn (tr�n bộ) 
Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 35 
 

 

Đặc tính kỹ thuật: CPU: Intel Core i3-
10105F; Main: H510; Ram: 1x 8GB; Ổ 
cứng: 240GB SSD; Ổ quang: không có; 
VGA: Nvidia GTX 1650; PSU: 550W; Màn 
hình máy tính 18,5inch Độ phân giải: HD 
(1366 x 768); Chuột quang, bàn phím cơ 

  

 

5 
Bộ bàn + ghế máy tính 
Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 35 
 

 

Đặc tính kỹ thuật: Bàn có 1 ngăn kéo, 1 
khoang để CPU và bàn phím ; Kích Thước: 
W1200 x D700 x H750 mm; Chất liệu: gỗ 
Melamine cao cấp; Chân khung ống thép 
Ø28; đệm tựa b�c vải; Ghế có thể gấp để tiết 
kiệm không gian khi không sử dụng; Kích 
Thước: W395 x D485 x H1040 mm; Chân 
sơn tĩnh điện, ngai tựa mạ hoặc sơn tĩnh điện 

  

 

6 Loa máy tính Bộ 2  



4 
 

TT Tên thiết bị/Thông số 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

 
Ghi chú 

Xuất xứ: Trung Quốc 

 
Đặc tính kỹ thuật: Chủng loại Loa kiểm âm 
2.0; Công Suất: 21W+21W 

  
 
 

7 
Bộ máy chủ điều khiển phòng máy (tr�n bộ) 
Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 1 
 

 

Đặc tính kỹ thuật: Bộ vi xử lý: Xeon 
E2324G; Bộ nhớ RAM: 8GB RAM DDR4; 
HDD: 2TB HDD; Ổ quang: DVDRW; Cổng 
kết nối mặt trước: 1 x Dedicated iDRAC 
(Micro-AB USB) port 
1 x USB 3.0; Cổng kết nối mặt sau: 5 x USB 
2.0,1 x iDRAC dedicated port,1 x USB 3.0,1 
x VGA,1 x Serial; Nguồn: 600W; Màn hình: 
độ phân giải QHD (2560 X 1440) trên màn 
hình 27"; Chuột quang, bàn phím cơ 

  

 

 
Các bộ chia, dây tín hiệu 
Xuất xứ: Trung Quốc 

Bộ 3 
 

 
Đặc tính kỹ thuật: Bộ chia 24 cổng RJ45 
10/100/1000Mbps 

  
 

8 
Bộ lưu điện 
Xuất xứ: Thái Lan 

Bộ 1 
 

 
Đặc tính kỹ thuật: 2000VA/ 1200W; Dải 
điện áp đầu vào rộng từ 170-280V, Điện áp 
đầu ra 230V; Kết nối PC qua cổng USB 

  
 

B Thiết bị chuyên ngành    

9 
Máy nhào bột tự động 
Xuất xứ: Trung Quốc 

Chiếc 2 
 

 
Đặc tính kỹ thuật: Dung tích 3.5L ~ Trộn 
được 300g-700g bột khô; Màn hình điện tử, 
hẹn giờ trộn/ủ tự động 

  
 

10 
Tủ ủ bột 
Xuất xứ: Trung Quốc 

Chiếc 1 
 

 
Đặc tính kỹ thuật:Tủ ủ bột 16  khay; Kích 
thước máy: 500*700*1970mm; Công suất: 
2.6kW 

  
 

11 
Máy làm kem 
Xuất xứ: Italia 

Chiếc 1 
 

 

Đặc tính kỹ thuật: Công suất đầu vào: 2.0 
kW; Thể tích bể chứa: 6L*2; Số bể chứa 
nguyên liệu: 2 hộp; Kích thước: 
518*760*1450 mm 

  

 



5 
 

TT Tên thiết bị/Thông số 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

 
Ghi chú 

12 
Máy rửa bát, đĩa  
Xuất xứ: Nhật Bản 

Chiếc 2 
 

 

Đặc tính kỹ thuật: Kích thước máy: 740 x 
743 x 1540 mm; Nhiệt độ rửa: 55-60 oC; 
Nhiệt độ tráng: 80-85 oC; Kích thước Rack 
rửa: 500 x 500 mm; Công suất  rửa: 60 
Rack/1h; Công suất điện năng: 8,7 kW 

  

 

II Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn   
 

A Thiết bị chung   
 

1 
Máy tính xách tay 
Xuất xứ: Trung Quốc 

Bộ 3 
 

 

Đặc tính kỹ thuật: CPU:Apple M1; RAM:8 
GB:Ổ cứng:256 GB SSD; Màn 
hình:13.3"Retina (2560 x 1600);Card màn 
hình:Card tích hợp7 nhân GPU; Hệ điều 
hành:Mac OS 

  

 

2 
Máy chiếu và màn chiếu 
Xuất xứ: Mỹ 

Bộ 2 
 

 

Đặc tính kỹ thuật: Máy chiếu có Độ tương 
phản: 3.000.000:1; Độ phân giải: Full HD 
(1920 x 1080): Tuổi th� bóng đèn: Lên tới 
30.000 giờ: Loại màn chiếu : Màn chiếu 3 
chân:Kích thước màn chiếu : 96 inch 
(2,34x2,34m). 

  

 

3 
Loa máy tính 
Xuất xứ: Trung Quốc 

Bộ 1 
 

 
Đặc tính kỹ thuật: Chủng loại Loa kiểm âm 
2.0;  Công Suất: 21W+21W 

  
 

4 
Điều hòa không khí phòng h�c 
Xuất xứ: Thái Lan 

Bộ 8 
 

 
Đặc tính kỹ thuật: Điều hòa 9000BTU, loại 1 
chiều, treo tường 

  
 

5 
Bộ máy tính để bàn (tr�n bộ) 
Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 35 
 

 

Đặc tính kỹ thuật: CPU: Intel Core i3-
10105F; Main: H510; Ram: 1x 8GB; Ổ 
cứng: 240GB SSD; Ổ quang: không có; 
VGA: Nvidia GTX 1650; PSU: 550W; Màn 
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TT Tên thiết bị/Thông số 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

 
Ghi chú 

hình máy tính 18,5inch Độ phân giải: HD 
(1366 x 768); Chuột quang, bàn phím cơ 

6 
Bộ bàn + ghế máy tính 
Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 35 
 

 

Đặc tính kỹ thuật: Bàn có 1 ngăn kéo, 1 
khoang để CPU và bàn phím ; Kích Thước: 
W1200 x D700 x H750 mm; Chất liệu: gỗ 
Melamine cao cấp; Chân khung ống thép 
Ø28; đệm tựa b�c vải; Ghế có thể gấp để tiết 
kiệm không gian khi không sử dụng; Kích 
Thước: W395 x D485 x H1040 mm; Chân 
sơn tĩnh điện, ngai tựa mạ hoặc sơn tĩnh điện 

  

 

7 
Máy in 
Xuất xứ: Nhật Bản 

Chiếc 10 
 

 
 

Đặc tính kỹ thuật:Máy in laser đen trắng; 
A4/A5; Tốc độ in: Simplex: A4: Up to 
25ppm; Duplex: A4: Up to 7.7spm (sheets 
per minute); có in đảo mặt 

  

 

8 
Máy quét, scan 
Xuất xứ: Trung Quốc 

Chiếc 3 
 

 

Đặc tính kỹ thuật:  Độ phân giải quang h�c: 
Lên tới 600 dpi; Số trang mỗi ngày khuyến 
nghị: 4000 trang: Có tính năng Scan tới máy 
tính, Scan vào ổ đĩa USB 

  

 

B Thiết bị chuyên ngành   
 

9 
Hệ Thống âm Thanh Trợ giảng 
Xuất xứ: Hàn Quốc 

Bộ 4 
 

 
Đặc tính kỹ thuật: Công suất 40W/max 50w 
bao gồm:Loa di động Bluetooth, Micro 
không dây và phụ kiện đồng bộ chính hãng 

  
 

10 
Máy xay hạt cà phê 
Xuất xứ: Italia 

Chiếc 2 
 

 

Đặc tính kỹ thuật:Loại máy bán tự động:; 
Loại tốc độ >5kg/h; Điện áp: 220V - 240V / 
50Hz - 60Hz; Vòi tạo hơi: 2 vòi; Số lượng 
tay cầm: 2 vòi; Công suất: 350 tách/ngày 

  

 

 


